
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG - LỚP D3  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Kim Xuân - Vũ Thị Vượng - Lê Thu Trang  

 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 02/01 đến 

05/01 

Lê Thu Trang  

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 

Đoàn Thị K. Xuân  

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 

Vũ Thị Vương  

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 

Lê Thu Trang  

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 

Đoàn Thị K. Xuân  

Mục 

tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở 

trẻ sử dụng một số từ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. Trẻ biết thực hiện đúng các nề nếp cất 

đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về các loại hoa, các loại rau, ... Hướng trẻ 

về góc chơi 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện về cây xanh 

- Trò chuyện về các loại quả 

- Trò chuyện về rau ăn lá 

- Trò chuyện về rau ăn củ, ăn quả 

- Trò chuyện về các loại hoa  

 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi theo bài nhạc: Một đoàn tàu  

- Trọng động: Kết hợp với bài nhạc “Bé khỏe bé ngoan” 

+ Hô hấp: Thổi nơ.  

+ Tay: Đưa hai lên cao.  

+ Bụng: Quay người sang hai bên 

+ Chân : Nhấc lên hạ xuống  

+ Bật: Tại chỗ 

+ Điều hòa: Đưa tay lên xuống 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập  

* Tổ chức HĐ giao lưu trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Kéo cưa lừa xẻ; Thả đỉa ba ba ... 

(Tuần 3)  

 

 



Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Nghỉ Tết  

dương lịch 

Vận động 

VĐCB: Đi kết 

hợp với chạy 

(VĐM) 

TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

Vận động 

VĐCB: Bò chui 

qua cổng (VĐM) 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Vận động 

VĐCB: Bò chui 

qua cổng (VĐÔ) 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Vận động 

VĐCB: Nhún bật 

về phía trước 

(VĐM) 

TCVĐ: Chuyền 

bóng 

MT21, 

MT26, 

MT15 

T3 

Hoạt động 

nhận biết 

NBTN 

Cây ăn quả 

(Cây cam,  

cây chuối) 

Hoạt động 

nhận biết 

NBPB 

To - nhỏ 

 (MT21) 

Hoạt động 

nhận biết 

NBTN 

Rau muống, 

 rau cải 

Hoạt động 

nhận biết 

NBPB 

Ôn to - nhỏ 

Hoạt động 

nhận biết 

NBTN 

Hoa hồng,  

hoa cúc  

(MT15) 

T4 

Âm nhạc 

DH: Lý cây xanh 

TCÂN: Nhỏ và to 

Âm nhạc 

DH: Quả 

TCÂN: Tai  

ai tinh 

Âm nhạc 

VĐMH: Kéo cưa 

lừa xẻ 

NH: Vườn cây 

của ba 

Âm nhạc 

DH: Con chim 

hót trên cành cây 

TCÂN: Ai nhanh 

nhất 

Âm nhạc 

DH: Hái hoa 

TCÂN: Ai đoán 

giỏi 

T5 

Làm quen 

văn học 

Truyện: Cây táo 

(Đa số trẻ 

 chưa biết) 

Làm quen 

văn học 

Truyện: Cây táo 

(Đa số trẻ đã biết) 

Làm quen 

văn học 

Thơ: Chuối tiêu 

(Đa số trẻ chưa 

biết) (MT26) 

Làm quen 

văn học 

Thơ: Chăm rau 

(Đa số trẻ 

 chưa biết) 

Làm quen 

văn học 

Thơ: Hoa nở 

(Đa số trẻ  

chưa biết) 

T6 

Hoạt động 

tạo hình 

Tô màu lá cây 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

tạo hình 

Tô màu quả xoài 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

tạo hình 

Dán lá vàng 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

tạo hình 

Tô màu  

quả cà chua 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động 

tạo hình 

Vẽ mặt trời  

và hoa 

(Tiết đề tài) 

 



Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Sân trường, bồn hoa, cây hoa đồng tiền, cau vua... 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, gà trong vườn rau, cáo và thỏ, lăn bóng 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên 

- HĐ Lao động: Nhặt giấy rác khu vui chơi 

* Tuần 2: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cầu trượt, bập bênh, cây hoa giấy, khu thể chất 

- TCVĐ: Lăn bóng, gieo hạt, trời nắng trời mưa, bắt bướm 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ giao lưu: Giao lưu với lớp D2 qua trò chơi: Chìm nổi, mèo và chim sẻ, dung dăng dung dẻ 

* Tuần 3: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây bưởi, cây khế, cây ổi, cây xoài... 

- TCVĐ: Bóng tròn to, gieo hạt, ô tô và chim sẻ, lộn cầu vồng 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, lau lá, tưới nước bồn hoa 

* Tuần 4: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cầu trượt liên hoàn, sân trường, vườn rau, cây bưởi ... 

- TCVĐ: Bắt bướm, chuyền bóng, trời nắng trời mưa, cáo và thỏ 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ giao lưu: Giao lưu 3 lớp qua trò chơi: Bước qua vòng, thả đỉa ba ba, lộn cầu vồng 

* Tuần 5: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây hoa giấy, cây bưởi, xích đu, vườn rau cải ... 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, lau lá, tưới nước bồn hoa  

 

Chơi tập 

ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc văn học (T1); Góc hoạt động với đồ vật (T2); Góc Vận động (T3); Góc 

Bé bế em (T4); Góc Bé chơi với hình và màu (T5). 

- Góc văn học: Trẻ xem sách truyện "Cây táo", thơ "Hoa nở, chuối tiêu, chăm rau" 

- Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ chơi thả hình, lồng hộp, chơi ô tô kéo "thả hình", xâu vòng … 

MT39 



- Góc vận động: Bé chơi thú nhún, thả bóng, bò chui qua cổng ... 

- Góc bế em: Trẻ bế em, xúc cho em ăn, ru em ngủ ... 

- Góc Bé chơi với hình và màu: Trẻ tô màu cây, củ, quả, hoa ... 

- Góc kỹ năng tự phục vụ: Đi giày, đội mũ, đi tất ... ( UD Montesori) (MT39)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Dạy trẻ làm được 1 số việc với sự giúp đỡ của người lớn như:  

+ Tự cầm thìa xúc cơm, lấy nước uống, cất bát, bê ghế, đi vệ sinh đúng nơi quy định... (MT11)  

MT11 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tuần 1: 

- Hướng dẫn trò chơi vận động: Nhảy lò cò  

- Rèn kỹ năng cầm thìa xúc 

- Ôn BH: Lý cây xanh 

- Thực hành kỹ năng đi giày, dép 

* Tuần 2: 

- Ôn kỹ năng vận động: Đi kết hợp với chạy 

- Chơi TC: Bịp mắt bắt dê 

- Ôn BH: Quả 

- Ôn truyện: Cây táo 

* Tuần 3: 

- Hướng dẫn trò chơi: Chim bay cò bay 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng đội mũ, đi găng tay 

- Ôn VĐMH: Kéo cưa lừa xẻ 

- Đọc bài thơ: Chuối tiêu 

* Tuần 4: 

- Ôn VĐ: Bò chui qua cổng 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng đội mũ, đi găng tay 

- Ôn VĐ: Làm chú bộ đôi 

- Ôn bài thơ: Chăm rau 

* Tuần 5: 

- Ôn VĐ: Nhún bật về phía trước 

MT12 



- Trò chuyện về thời tiết theo mùa, dạy trẻ biết đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm 

khi thời tiết lạnh 

- Ôn BH: Hái hoa 

- Ôn bài thơ: Hoa nở 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần (Thứ 6 hằng tuần) (MT12)  

Chủ đề - SK Em yêu cây xanh 
Các loại quả 

 bé thích 

Một số  

loại rau ăn lá 

Một số  

loại rau củ, quả 
Một số loại hoa  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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